Tuần 21

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TỪ NGỮ VỀ CHIM CHÓC. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI Ở ĐÂU

(Sách giáo khoa Trang 27)

1/ Yêu cầu: 

· Xếp được tên một số loài chim theo nhóm thích hợp. ( Bài tập 1)

· Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ ở đâu ( bài tập 2 và BT 3)

2/ Hướng dẫn :

· HS ghi môn học và tên bài vào vở ( Luyện từ và Câu)

· Thực hiện vào VBT Tiếng Việt ( trang 11)

+ Bập tập 1 : Phân loại các loài chim theo hình dáng, tiếng kêu, và cách kiếm ăn

( Cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh)

	Gọi tên

theo hình dáng


	Gọi tên

theo tiếng kêu
	Gọi tên

theo cách kiếm ăn

	Cú mèo
	Cuốc 
	Gõ kiến

	Vàng anh
	Quạ
	Chim sâu

	
	
	


+Bài tập 2: Để trả lời được các câu hỏi, các em mở lại bài đọc “ Chim sơn ca và bông cúc trắng” để tìm thông tin trả lời nhé.

Đáp án 

   a/  Bông cúc trắng trắng mọc ở bên bờ rào, giữa đám cỏ dại.

   b/  Chim sơn ca bị nhốt ở trong lồng.

   c/ Em làm thẻ mượn sách ở thư viện.

+ Bài tập 3: Để thực hiện bài tập này các em hãy xác định từ chỉ địa điểm trong câu rồi bỏ cụm từ đó rồi thay từ để hỏi Ở đâu?

Ví dụ:  Chim hót líu lo trên cành cây

· Xác định tử chỉ địa diểm ( Chim hót líu lo trên cành cây  
· Đặt câu hỏi  ( Chim hót líu lo ở đâu?
· Tương tự thực hiện câu a và câu b 

Đáp án

a/ Sao chăm chỉ họp ở đâu?

b/ Sách của em để ở đâu?

.............................................................................................................................
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Luyện từ và câu

TỪ NGỮ VỀ LOÀI CHIM- DẤU CHẤM, DẤU PHẨY
·   YÊU CẦU :
            - HS nhận biết tên một số loài chim vẽ trong tranh.
-  HS điền đúng tên loài chim đã cho vào chỗ trống trong thành ngữ..

-  HS đặt đúng dấu phẩy, dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn..

· Hướng dẫn học sinh:
- Hướng dẫn HS làm bài  trong VBTTV trang  15, 16
           1/.Viết tên các loài chim trong hình vẽ sau::
[image: image1.jpg]



            ĐÁP ÁN
  1.chào mào; 2.chim sẻ; 3.cò; 4. Đại bàng; 5.vẹt; 6.sáo sậu; 7.cú mèo.
2/.Hãy chọn tên loài chim thích hợp ghi vào chỗ trống:

ĐÁP ÁN
   a.Đen như quạ. 

   b.Hôi như cú. 

   c.Nhanh như cắt. 

  d.Nói như vẹt. 

  e.Hót như khướu.
3/.Chép lại đoạn văn dưới đây cho đúng chính tả sau khi thay bằng dấu chấm hoặcdấu phẩy:

ĐÁP ÁN
      Ngày xưa có đôi bạn là Diệc và Cò. Chúng thường cùng ở, cùng ăn, cùng làm việc và đi chơi cùng nhau. Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng.
.................................................................................................................................
Tuần 23

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TỪ NGỮ VỀ MUÔNG THÚ.

ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI NHƯ THẾ NÀO? ( trang 27)
· Yêu cầu: 

Xếp được tên một số con vật theo nhóm thích hợp ( BT1)

Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ như thế nào?

· Hướng dẫn HS ghi thứ , môn học và tên bài vào vở.

· Thực hiện vào VBT Tiếng Việt ( trang 19)

Bài 1: Viết tên các con vật vào nhóm thích hợp

( PH cho HS tự làm bằng cách khoanh tròn tên con vật nguy hiểm, sau đó phụ huynh kiểm tra nếu đúng cho HS ghi vào bài theo 2 cột VBT ( trang 19), nếu sai sửa và bổ sung.) 

Gợi ý: 

+ Thú dữ là loài thú ăn thịt sống,  thường có kích thước to lớn, chúng rất hung dữ và có thể tấn công cả con người.

+ Thú không nguy hiểm :chủ yếu là những con thú ăn cỏ, lá cây. Đa số chúng không gây nguy hiểm cho con người.

	Thú dữ, nguy hiểm


	Thú không nguy hiểm

	Hổ, báo, gấu, lợn lòi, sư tử, chó sói, bò rung, tê giác.
	Thỏ, ngựa vằn, khỉ, vượn, sóc, chồn, cáo, hươu.


Bài 2: Dựa vào hiểu biết của em về các con vật, trả lời câu hỏi: 

a/ Thỏ chạy như thế nào? (Chỉ chọn 1 ý thôi)

· Thỏ chạy nhanh như bay.

· Thỏ chạy nhanh như tên.

· Thỏ chạy nhanh như tên bắn.

b/ Sóc chuyền từ cành này sang cành khác như thế nào? (Chỉ chọn 1 ý thôi)

· Sóc chuyền từ cành này sang cành khác thoăn thoắt.
· Sóc chuyền từ cành này sang cành khác nhanh thoăn thoắt.
· Sóc chuyền từ cành này sang cành khác nhẹ như không.

c/ Gấu đi như thế nào? (Chỉ chọn 1 ý thôi)
· Gấu đi lặc lè.
· Gấu đi lắc la lắc lư.
· Gấu đi lầm lũi.
d/ voi kéo gỗ như thế nào? (Chỉ chọn 1 ý thôi)

· Voi kéo gỗ rất khỏe.

· Voi kéo gỗ hung hục.

· Voi kéo gỗ băng băng.

 Bài 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm dưới đây:

Mẫu : Trâu cày rất khỏe. ( Trâu cày như thế nào?

     a/ Ngựa phi nhanh như bay. 

        Ngựa phi như thế nào?
     b/  Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói thèm rỏ dãi.

        Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói them như thế nào?
    c/ Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười khành khạch.
       Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười như thế nào?
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